    SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BV. Y HỌC CỔ TRUYỀN

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


    Số: 190/TB-YHCT   
                           Đồng Tháp, ngày 24 tháng 03 năm 2025    
   V/v thông báo mời chào giá 
        thiết bị y tế năm 2025
     Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm căn cứ lập kế hoạch mua sắm thiết bị y tế phục vụ cho hoạt động chuyên môn trong năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:


I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


2. Thông tin liên hệ, tiếp nhận báo giá: Phòng VT-TBYT Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, Sồ ĐT: 02773 899152

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:


-Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư-Thiết bị Y tế Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 78 đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 phút ngày 24 tháng 03 năm 2025 đến trước 09h00 phút ngày 03 tháng 04 năm 2025.


Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét


5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục, số lượng, cấu hình, tính năng kỹ thuật của thiết bị yêu cầu báo giá (đình kèm Phụ lục).

-Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hoá phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.


-Đơn vị có thể chào giá thiết bị có cấu hình, tính năng kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn cấu hình, tính năng kỹ thuật của thiết bị mà bệnh viện đề xuất.


2. Địa điểm cung cấp: Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp (Số 78, Đường 30/4, Phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan.


4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.


5. Loại hợp đồng: Trọn gói.


6. Thời hạn thanh toán: 90 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị, nghiệm thu đưa vào sử dụng và cung cấp đầy đủ các chứng từ, hoá đơn, hồ sơ thanh quyết toán cho bệnh viện.

7. Các thông tin khác (nếu có): 
-Mẫu báo giá vui lòng làm đúng theo mẫu đính kèm.
Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp kính mời Quý công ty, đơn vị quan tâm và vui lòng gửi báo giá trong thời gian nêu trên.

Trân trọng ./.   
	 *Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Phòng KHTH-CNTT (Đăng Wepsite b/viện);

   - Lưu: VT, P.VT-TBYT.
 
	                                GIÁM ĐỐC
                                   (Đã ký)
                            Huỳnh Kim Lâm

	
	


MẪU BÁO GIÁ


Tên đơn vị báo giá…..
        



 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………..

              



      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp


Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, chúng tôi……….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:


1. Báo giá cho thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:
	STT
	Danh mục thiết bị y tế 
	Tên thương mại
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất 
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan
(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(VND)
	Thành tiền

(VND)

	1
	Hàng hoá A
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hàng hoá B
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tiền bằng chữ:…………..



(Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế, vật tư, linh kiện, phụ kiện…..).

2. Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2025.

4. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp (Số 78, đường 30/4, phường 1, TP.cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

6. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

-Đồng tiền thanh toán: VND

-Thanh toán: Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:


+Tạm ứng: từ 30% đến dưới 50% giá trị hợp đồng



+Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị, nghiệm thu đưa vào sử dụng và cung cấp đầy đủ các chứng từ, hoá đơn, hồ sơ thanh quyết toán cho bệnh viện.
-Hình thức thanh toán: bằng chuyển khoản

7. Chúng tôi cam kết:

-Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
-Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

-Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

8.Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [Ghi rõ thông tin, đơn vị, người phụ trách báo giá]
    ……,, ngày…..tháng…..năm…….










Đại diện hợp pháp của nhà sản xuất, nhà cung cấp













         (Ký tên, đóng dấu)





PHỤ LỤC:


      YÊU CẦU DANH MỤC THIẾT BỊ, CẤU HÌNH-THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

	STT
	Tên thiết bị/Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	BUỒNG OXY CAO ÁP
	Hệ thống
	01
	

	I
	YÊU CẦU CHUNG

-Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, mới 100% chưa qua sử dụng

-Thiết bị được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng IEC 60601-1-1; 60601-1-2; USFDA 510 (K); ASME PVHO – 1; NFPA 99; ISO 13485 hoặc tương đương.
-Điều kiện về môi trường hoạt động: 

+Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C

+Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
	
	
	

	II
	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
	
	
	

	01
	-Buồng oxy cao áp đơn được làm từ Acrylic trong suốt: 
	01 cái
	
	
	

	02
	-Hệ thống điều khiển: 
	01 bộ
	
	
	

	03
	-Hệ thống liên lạc: 
	01 bộ
	
	
	

	04
	-Xe cáng đẩy bệnh nhân: 
	01 bộ
	
	
	

	05
	-Bộ giải trí đa phương tiện: màn hình ti vi  ≥20 inch + đầu DVD 
	01 bộ
	
	
	

	06
	-Thiết bị lưu điện cho hệ thống liên lạc: 
	01 bộ
	
	
	

	07
	-Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 
	01 bộ
	
	
	

	08
	*Phần đường ống (để kết hối với hệ thống o xy hiện tại) bao gồm:
	
	
	

	
	-Van ngắt tay đường kính 15mm: 02 bộ

+Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng

+Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương. 
	
	
	

	
	-Ống đồng y tế gồm:

+Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng

+Đạt tiêu chuẩn BS EN 13348 hoặc tương đương.

+Là ống đồng chuyên dụng sử dụng trong y tế được làm sạch các bụi bẩn và độc tố, có nút nhựa bịt 2 đầu bảo vệ ống đồng.

  .Ống đồng y tế: đường kính 22mm: 10 mét

  .Ống đồng y tế: đường kính 28mm: 19 mét
	
	
	

	
	-Phụ kiện ống khí y tế

+Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng

+Đạt tiêu chuẩn BS EN 13348 ; ISO 9001 hoặc tương đương. 

  .Đầu nối thẳng bằng đồng đường kính 22mm: 05 cái

  .Đầu nối thẳng bằng đồng đường kính 28mm: 07 cái

  .Đầu nối 90o đường kính 22mm: 05 cái

  .Đầu nối 90o đường kính 28mm: 03 cái

  .Đầu nối T đều bằng đồng đường kính 22mm: 03 cái

  .Đầu nối giảm bằng đồng đường kính 22mm x 15mm: 05 cái

  .Đầu nối giảm bằng đồng đường kính 28mm x 22mm: 02 cái
	
	
	

	09
	*Phụ kiện đi kèm khác:

-Cầu dao tự động loại chống rò, dây nguồn, hệ thống tiếp địa độc lập cho thiết bị; Vòng chống giật và lọc khí oxy đầu vào.
	
	
	

	III

01
	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
Tính năng kỹ thuật

-Buồng oxy cao áp đơn phải có khả năng điều áp từ 1-3ATA, điều trị bênh nhân y tế dạng nằm ngữa, đạt chuẩn y tế.

-Buồng oxy cao áp được cấu tạo từ ống sợi thuỷ tinh hữu cơ (acrylic) toàn bộ dài liền mạch cho phép quan sát thông suốt bệnh nhân từ bên ngoài.

-Cửa trước và sau bằng hợp kim nhôm nguyên khối.

-Thân dưới buồng và 2 cánh cửa mở 2 bên bằng thép.

-Các cấu kiện khí nén bằng đồng, nhựa, ống cao su, ống kim loại.

-Kính quang học acrylic:

   +Tinh khiết 100%, đúc nguyên khối
   +Bề mặt bên trong và bên ngoài được đánh bóng và không có gợn sóng.

   +Độ dày của kính ≥1,25 inch (31.75mm)
   +Buồng có van an toàn để chống cửa mở khi buồng đang được điều áp.
   +Buồng được vận hành 100% bằng khí nén hoặc oxy.
	
	
	

	02
	Thông số kỹ thuật chi tiết

-Áp suất hoạt động tối đa: ≥ 30 psig (66ESW); ≥ 2.07 bar (3 ATA)

-Nhiệt độ thiết kế: 0° C tới ≤ 38° C

-Áp suất cung cấp Oxy: ≤ 50 - ≥ 90 psig (≤ 3.45 -  ≥ 6.2 bar)

-Lưu lượng cung cấp Oxy tối đa: ≥30 scfm (850 lpm)

-Tỷ lệ thông khí: ≤4.4 tới ≥ 13.6 scfm; ≤ 125 - ≥ 385 lpm

-Tỷ lệ thay đổi áp: ≤ 1 - ≥ 5 psi/phút (≤ 0,07 - 0,34 bar/phút)

-Tỷ lệ giảm áp khẩn cấp: 3 ATA tới 1 ATA trong vòng ≤ 100 giây

-Trọng lượng tối đa của bệnh nhân: ≥ 500lbs (≥ 227 kg)

-Chiều dài ngoài: ≥ 2.667 meter 

-Chiều rộng ngoài: ≥ 1.016 meter 

-Chiều cao: ≥ 1.549 meter 

-Chiều rộng bên trong: ≥ 0.851 meter 

-Chiều dài bên trong: ≥ 2.286 meter 

-Thể tích trong: ≥ 47.2cu.ft; ≥ 1.34 cu.meter
	
	
	

	03
	Hệ thống điều khiển

-Có ≥ 04 đồng hồ hiển thị các thông số trên bảng điều khiển hiển thị tối thiểu các thông số, bao gồm:

   +Đồng hồ hiển thị áp suất hệ thống đồng bộ với áp suất của trung tâm cung cấp oxy trong quá trình điều trị.

   +Đồng hồ cài đặt áp lực điều trị của buồng.

   +Đồng hồ hiển thị áp lực trong buông.

   +Đồng hồ thể hiện khí lưu thông qua buồng liên thông với van điều chỉnh lưu lượng.

-Có các nút xả khẩn cấp, van điều chỉnh áp lực buồng, van điều chỉnh lưu lượng thông khí, van điều chỉnh tốc độ tăng giảm áp.

-Có đồng hồ đếm số lần điều trị.

-Các panel điều khiển có móc khoá để dễ dàng mở ra ở cả 02 phía buồng để tạo thuận tiện cho công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.
	
	
	

	04
	Cổng chờ nối các thiết bị hỗ trợ

-Tổng số cổng chờ kết nối khí và chất lỏng: Có ≥ 08 cổng ở cả mặt trước và mặt sau buồng.

-Tổng số cổng chờ nối thiết bị truyền dẫn điện: Có ≥ 04 cổng
-Có khả năng nâng cấp cáp kết nối AAMI EKG tuỳ chỉnh được chứng nhận sử dụng 100% oxy cao áp lên đến 3ATA, kết nối với các loại màn hình theo dõi bệnh nhân thông thường không cần cáp trung gian.
	
	
	

	05
	Các tham số hoạt động liên quan đến lưu lượng khí

-Tốc độ thông gió: Từ 125 lpm trở lên, điều chỉnh được
-Có ≥ 03 cổng thông gió ở mặt trong của buồng, có thể điều chỉnh hướng gió và các cổng này có thể đóng mở được.

-Tỷ lệ giảm áp khẩn cấp từ 3ATA đến 1ATA trong vòng ≤ 100 giây.
	
	
	

	06
	Kiểm soát áp suất buồng và nhiệt độ

-Bảng điều khiển cơ bản phải được cài đặt cạnh nhau với hệ thống thông tin liên lạc ở mặt trước buồng.
-Bảng điều khiển phải được trang bị đồng hồ cài đặt áp và đồng hồ đo áp suất tương tự hiển thị áp suất bên trong buồng.

-Bảng điều khiển phải được trang bị đồng hồ đo để theo dõi tốt độ thông gió trong buồng tính bằng lít/phút liên thông với van điều khiển lưu lượng.

-Bảng điều khiển phải được trang bị đồng hồ giám sát áp suất của hệ thống cung cấp oxy/khí nén bên ngoài.
	
	
	

	07
	Hệ thống liên lạc và bộ giải trí đa phương tiện

-Hệ thống liên lạc: Bao gồm microphone, loa, giắc cắm cho tay nghe, nút nguồn, đèn hiển thị, núm điều chỉnh âm lượng cho bệnh nhân và cho nhân viên y tế, điều khiển âm lượng cho Audio tai nghe, cổng chờ đa năng, cổng chờ EEC/cổng chờ đồng trục.
+Thông tin liên lạc phải có khả năng giao tiếp hai chiều giữa bệnh nhân và nhân viên y tế thông qua hệ thống loa và đàm thoại bằng phone.

+Âm lượng của hệ thống thông tin liên lạc cả hai chiều, phải có khả năng điều chỉnh độc lập gồm các nút điều chỉnh âm lượng nghe bên trong ra, âm lượng phát từ ngoài vào và âm lượng của hệ thống giải trí (03 núm điều khiển độc lập).

+Phải có phone cầm tay cho sự liên lạc riêng biệt.

+Hệ thống thông in liên lạc phải được cung cấp bởi nguồn điện liên tục, bao gồm pin dự phòng có đủ năng lượng cho hệ thống tối thiểu 90 phút trong trường hợp mất điện trong khi điều trị.

-Bộ giải trí đa phương tiện cho bệnh nhân (mua trong nước), bao gồm: Tivi ≥ 20inch; đầu DVD; giá treo, cáp nối, cáp, remote điều khiển và hướng dẫn sử dụng.

+Khoảng cách màn hình và góc nhìn phải điều chỉnh được, tuỳ thuộc vào góc tựa và góc nhìn của bệnh nhân.

+Hệ thống giải trí tích hợp có cáp âm thanh khả dụng cho màn hình bên ngoài.

-Hệ thống điện phải có khả năng sử dụng nguồn từ 120 - 240V, 50HZ

-Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	
	
	

	08
	Hệ thống cáng giường chuyển bệnh nhân

-Xe thuỷ lực có thể nâng lên hạ xuống, nghiêng để đưa bệnh nhân vào buồng và ra ngoài dễ dang. Xe có đệm, gối, drap trải, cáng. Có bánh xe chống gây cháy nổ.

-Có khả năng điều chỉnh chiều cao xe cáng thuỷ lực chuyển bệnh nhân theo các hướng khác nhau gồm: nâng hạ đồng thời 2 đầu, nâng hạ phía trước hoặc phía sau độc lập và riêng lẻ (gồm 3 pedal điều chỉnh nâng hạ và góc nghiêng), kèm pedal phanh ở cả 2 đầu của cáng.

-Có chức năng điều chỉnh tựa lưng nhiều góc độ khác nhau, đệm gồm ≥ 02 miếng kết nối để tăng sự thoải mái cho bệnh nhân.

-Có quai cáng gấp gọn hoặc mở lên trên ở cả hai bên để phòng ngừa bệnh nhân rơi khỏi cáng.

-Có bộ tựa tay bệnh nhân và có thể tháo rời cả 2 bên, cùng với vật liệu đệm tiện lợi để tăng sự thoải mái cho bệnh nhân khi nằm ngửa hoặc ở tư thế nghiêng.

-Khi kết nối băng ca với buồng phải có khoá chặn không cho cán trượt qua lại, với chốt khoá cố định cáng trong buồng và chốt khoá cố định cáng trên băng ca, kiểu chốt rút nhanh với lò xo hồi vị.
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	Yêu cầu khác

-Tay nắm chốt cửa phải là kiểu sử dụng chốt khoá nhanh và cơ chế khoá bằng cửa khoá liên động.

-Cửa phải có khoá khí an toàn, ngăn không cho mở cửa trong quá trình tăng áp và ngăn không cho van cung cấp oxy bật lên nếu cửa đang mở.

-Phải có các van giảm áp được đặt trong mạch đường ống, giúp bảo vệ buồng và ngăn ngừa quá áp suất của buồng áp lực và các bộ phận điều khiển gồm các van xả tại áp suất ≥ 32psi và ≥ 34psi (2 cấp an toàn).

-Bộ phận xả khí của buồng phải được đặt ở bên ngoài phòng đặt buồng, treo trên cao và có đầu ngăn chặn của côn trùng hay chuột bọ.

-Buồng áp lực phải được gắn trên khung gầm có bánh xe chống cháy, có chứa thiết bị điều khiển và các bộ phận điều khiển.

-Panel điều khiển có thể tháo rời ở cả 2 thành buồng giúp dễ dàng tiếp cận tới các bộ phận bên trong để bảo trì.

-Cửa buồng phải là kiểu có thể đặt hàng mở bên trái hoặc bên phải để đảm bảo tính linh hoạt trong việc định vị hệ thống các vị trí khác nhau và cho phép 2 hệ thống được thiết lập để dễ dàng hoạt động bời một người ngồi trung tâm.
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	Hệ thống điện nguồn, thiết bị đóng ngắt của buồng oxy cao áp

-MCB: LS, Panasonic, Scheneider hoặc tương đương.
-Dây điện: Cadivi hoặc tương đương.
-Ống điện cứng: Nanoco hoặc tương đương.
	
	
	

	IV


	YÊU CẦU KHÁC

-Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày kể ngày ký hợp đồng.

-Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng  

-Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu đưa vào sử dụng

-Thực hiện chế đồ bảo trì định kỳ tối đa 03 tháng/lần

-Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.

-Kiểm định hệ thống đáp ứng trước khi nghiệm thu, hỗ trợ nạp oxy lần đầu phục vụ công tác kiểm tra, kiểm định, nghiệm thu hệ thống.

-Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ khi nhận được thông báo của đơn vị sử dụng.

-Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

-Linh kiện, phụ tùng thay thế chính hãng cam kết cung cấp tối thiểu 08 năm sau thời gian bảo hành.
	
	
	


